	
        TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH 
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: Toán - Lớp: 9
Thời gian: 90 phút 
(Ma trận đề gồm 01 trang) 


	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Căn thức.
	Căn bậc hai và căn bậc ba của số thực.
	2
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	4
	
	4
	25

	
	
	Căn thức bậc hai và căn thức bậc ba của biểu thức đại số.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2
	4
	
	3
	25

	2
	Đường tròn.
	Đường tròn. Vị trí tương đối của hai đường tròn.
	3
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	3
	1
	
	12,5

	
	
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn
	1
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	3
	4
	
	22,5

	
	
	Góc ở tâm, góc nội tiếp
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	2
	
	15

	Tổng số câu
	12
	
	
	4
	2
	2
	
	3
	1
	
	2
	4
	16
	7
	7
	

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10,0

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30
	40
	30
	30
	100


	        TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH 
	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: Toán - Lớp: 9
Thời gian: 90 phút 
(Bản đặc tả đề gồm 03 trang) 



	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng – Sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	








1
	




Căn thức.



	Căn bậc hai và căn bậc ba của số thực.
	Biết:
- Nhận biết được khái niệm về căn bậc hai của số thực không âm, căn bậc ba của một số thực.
	C1,2
TD
	
	
	C13a,b
TD
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu:
- Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai, căn bậc ba của một số hữu tỉ bằng máy tính cầm tay.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Thực hiện được một số phép tính đơn giản về căn bậc hai của số thực không âm (căn bậc hai của một bình phương, căn bậc hai của một tích, căn bậc hai của một thương, đưa thừa số ra ngoài dấu căn bậc hai, đưa thừa số vào trong dấu căn bậc hai).
	
	
	
	
	
	13c,d
MH
	
	
	
	
	
	C1.1a,  
b
MH

	
	
	Căn thức bậc hai và căn thức bậc ba của biểu thức đại số.
	Biết: 
- Nhận biết được khái niệm về căn thức bậc hai và căn thức bậc ba của một biểu thức đại số.
	C3,4,5,6
TD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Thực hiện được một số phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai của biểu thức đại số (căn thức bậc hai của một bình phương, căn thức bậc hai của một tích, căn thức bậc hai của một thương, trục căn thức ở mẫu).
	
	
	
	

	
	
	
	
	C15
MH
	
	
	C1.2 a,b
MH


	







2
	Đường tròn.
	 Đường tròn. Vị trí tương đối của hai đường tròn.
	Biết:
- Nhận biết được tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn.
	C7,8,9
TD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu:
- Mô tả được ba vị trí tương đối của hai đường tròn (hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau, hai đường tròn không giao nhau).
	
	
	
	
	
	
	
	C16
GQ
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- So sánh được độ dài của đường kính và dậy.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn
	Biết:
- Biết được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (đường thẳng và đường tròn cắt nhau, đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau, đường thẳng và tròn không giao nhau).

	C10
TD
	
	
	C14a,b
TD
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Hiểu:
- Mô tả được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (đường thẳng và đường tròn cắt nhau, đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau, đường thẳng và tròn không giao nhau).
- Giải thích được dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn và tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.

	
	
	
	
	C14c,d
GQ
	
	
	
	
	
	C2 a, b
GQ
	

	
	
	Góc ở tâm, góc nội tiếp
	Biết:
- Nhận biết được góc ở tâm, góc nội tiếp.
	C11,12
TD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu:
- Giải thích được mối liên hệ giữa số đo của cung với số đo góc ở tâm, số đo góc nội tiếp.
- Giải thích được mối liên hệ giữa số đo góc nội tiếp và số đo góc ở tâm cùng chắn một cung.
	
	
	
	
	
	
	
	C17,18
GQ

	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	4
	2
	2
	
	3
	1
	
	2
	4

	Tổng số điểm
	
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30



	        TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH 
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: Toán - Lớp: 9
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: 09/01/2026.
(Đề kiểm tra gồm 02 trang) 



A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm). 
I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho số thực . Căn bậc hai số học của a là x khi và chỉ khi






A. .	            B..	          C.  và .	           D.  và .

Câu 2.  Căn bậc ba của  là	




A. .                     B. .	              C. .	                 D. .
Câu 3. Biểu thức nào sau đây là căn thức bậc hai?




A..	   B. .                    C.. 	                D..
Câu 4. Biểu thức nào không phải là một căn thức bậc ba?




A. .    	  B. .      	       C. .                    D. .

Câu 5. Điều kiện xác định của biểu thức là




A..	              B. .	                  C..	                      D..
Câu 6. Khẳng định nào sau đây là sai?




  A.                           B. và                                



 C.                                             D. 
Câu 7. Đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng?


A. 1.             	B. .            	C. .                            D. Vô số.
Câu 8. Đường tròn có bao nhiêu tâm đối xứng?
	A. 3.
	B. 2.
	C. 1.
	D. 0.


Câu 9. Tâm đối xứng của đường tròn là
A. điểm bất kì bên trong đường tròn.	   B. tâm của đường tròn đó. 
C. điểm bất kì trên đường tròn.	   D. điểm bất kì bên ngoài đường tròn. 
Câu 10. Đường thẳng a và đường tròn (O) không giao nhau khi chúng có số điểm chung là
A. 0.                        B. 1.                        C. 2.                              D. 3.
Câu 11. Góc ở tâm là 
A. góc có đỉnh nằm trong đường tròn.                 B. góc có đỉnh thuộc đường tròn.
C. góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn.            D. góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn.                 
Câu 12. Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?
[image: data:image/png;base64,]
A. Hình d.                    B. Hình c.                  C. Hình b.                     D. Hình a.
II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 13. Cho các số 



a) Số  có hai căn bậc hai là  và .
b) Căn bậc hai số học của số 4 là 16.

c) 

d) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: 
Câu 14. Cho (O;R) và đường thẳng a sao cho khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng a bằng 4 cm.
a) Đường thẳng a là tiếp tuyến của đường tròn tâm O khi chúng có đúng một điểm chung.
b) Đường thẳng a là tiếp tuyến của đường tròn tâm O khi R = 8 cm.
c) Với R = 3 cm, đường thẳng a và đường tròn tâm O không giao nhau.
d) Với R = 5 cm, đường thẳng a cắt đường tròn tâm O tại hai điểm M, N. Khi đó độ dài dây MN bằng 3 cm.
III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18.



Câu 15. Giá trị của  thoã mãn = là bao nhiêu?

Câu 16. Cho hai đường tròn (A; 5,2 cm) và (B; R) tiếp xúc ngoài, . Khi đó độ dài bán kính R bằng bao nhiêu?

Câu 17. Số đo cung lớn  bằng bao nhiêu? 
[bookmark: c7d][image: ]








Câu 18. Các điểm A, B, C thuộc đường tròn [image: ] sao cho. Khi đó số đo  bằng bao nhiêu?     
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm).
Câu 1 (2,0 điểm).
1.1. Rút gọn các biểu thức sau:


                        


1.2.  Cho biểu thức  với .
a) Rút gọn A.                               
b) Tìm giá trị lớn nhất của A.     

Câu 2 (1,0 điểm) Cho là tam giác nhọn, hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.
a) Chứng minh rằng bốn điểm A, D, H, E cùng nằm trên một đường tròn đường kính AH.
b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh MD là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AH.
                                       
-----------HẾT----------

	       TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH 
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: Toán - Lớp: 9
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: 09/01/2026.
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) 



I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm). Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	D
	B
	B
	A
	A
	D
	C
	B
	A
	C
	C


II. Trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	13a
	13b
	13c
	13d
	14a
	14b
	14c
	14d

	Đáp án
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S


III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	3
	2,8 cm
	

	



B. TỰ LUẬN (3,0 điểm).
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	








1
(2,0 điểm
	

	


0,25

	
	

	  0,25

	
	

	


0,25



	
	

	0,25

	
	a) Với x [image: ] 0 và x [image: ] 1






	



0,25

	
	

	0,25

	
	b) A = – x + [image: ]= [image: ] với mọi x không âm
	
0,25

	
	Dấu “=” xảy ra khi [image: ]= 0 
 [image: ](TMĐK x [image: ] 0 và x [image: ] 1)
Vậy GTLN của A là [image: ] khi x = [image: ]
	


0,25

	Bài 2.
(1,0 điểm)
	[image: ]
	

















	
	


a) Gọi  là trung điểm của . Khi đó:   (1)



 vuông tại  có:  (2)
	


0,25

	
	

 vuông tại E có:  (3)

Từ (1), (2) và (3), suy ra 


Vậy bốn điểm  cùng nằm trên một đường tròn đường kính 
	



0,25

	
	


 b) Tam giác  vuông tại  có 


Khi đó:  (Vì  cân)


              ( cân)

Chứng minh được 


Suy ra:  (phụ với )

Do đó: 
	






0,25

	
	


Mà:  nên hay

Mặc khác: 

Vậy  là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AH.
	

0,25


* Lưu ý: Mọi cách giải khác đúng, lập luận chặt chẽ đều cho điểm tối đa.
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